
1 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 11/9/2000 7220201 2017 Tiếng Anh Ba Đà Nẵng

2 Phạm Khánh Vy Nữ 01/10/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Ba Hà Nội

3 Bùi Quỳnh Hân Nữ 20/4/2000 7220201 2017 Tiếng Anh Ba Hà Nội

4 Trần Anh Phong Nam 01/02/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Nhì Hà Nội

5 Nguyễn Thảo Phương Nữ 02/10/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Ba Hà Nội

6 Kiều Anh Phương Nữ 14/6/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Nhì Hà Tĩnh

7 Nghiêm Phương Anh Nữ 16/5/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Ba Hải Dương

8 Lê Hà Hải Dương Nam 21/7/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Ba Hải Dương

9 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 29/11/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Ba Nghệ An

10 Phạm Thị Ngọc Hòa Nữ 08/11/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Ba Phú Yên

11 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 12/12/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Nhì Quảng Ninh

12 Vũ Hà Phương Nữ 01/3/2000 7220201 2018 Tiếng Anh Ba Quảng Ninh

13 Hồ Thu Thủy Nữ 18/3/2000 7220201 2017&2018 Tiếng Anh Ba & Nhì Quảng Trị

14 Nguyễn Đức Anh Nam 02/11/2000 7320107 2018 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

15 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 12/9/2000 7310206 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

16 Nguyễn Ngọc Nhật Anh Nam 30/9/2000 7310106 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

17 Vũ Thùy Linh Nữ 18/01/2000 7310206 2016 Khoa học kỹ thuật Bạc (Quốc tế) Hà Nội

18 Nguyễn Phương Thanh Nữ 27/9/2000 7310206 2016 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

19 Phan Hoàng Hà Nữ 15/8/2000 7310206 2016 Khoa học kỹ thuật Bạc (Quốc tế) Hà Nội

20 Nguyễn Đức Long Nam 03/3/2000 7220201 2016 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

21 Hoàng Tường Minh Nam 05/11/2000 7310206 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

22 Lương Gia Hưng Nam 22/9/2000 7320107 2017 Khoa học kỹ thuật Bạc (Quốc tế) Hà Nội

23 Đoàn Linh Chi Nữ 27/9/2000 7310206 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

24 Trần Trung Kiên Nam 12/01/2000 7310106 2018 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

25 Phạm Hồng Mai Nữ 08/11/2000 7310106 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội
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26 Hoàng Việt Hà Nữ 24/5/2000 7320107 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

27 Vũ Mai Anh Nữ 30/7/2000 7320107 2015 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

28 Nguyễn Hà Thu Nữ 18/7/2000 7320107 2018 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

29 Lại Ngọc Khánh Nữ 14/12/2000 7380108 2015 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

30 Đinh Việt Long Nam 12/3/2000 7310206 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

31 Đinh Anh Vũ Nam 16/4/2000 7220201 2016 Khoa học kỹ thuật Bạc (Quốc tế) Hà Nội

32 Bùi Hiếu Nghĩa Nam 17/7/2000 7310206 2018 Khoa học kỹ thuật Bạc (Quốc tế) Hà Nội

33 Nguyễn Dương Quang Nam 15/9/2000 7310106 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

34 Trần Hoàng Hưng Nam 25/01/2000 7320107 2017 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

35 Trịnh Thụy Nam 28/01/2000 7320107 2015 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

36 Trần Huy Hoàng Nam 18/3/2000 7320107 2015 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

37 Trần Quốc Thắng Nam 30/4/2000 7310106 2016 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội

38 Nguyễn Anh Tuấn Nam 23/10/2000 7310106 2016 Khoa học kỹ thuật Vàng (Quốc tế) Hà Nội


